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Chương 01

TẬP HỢP & CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
Bài 2.
Chương 01

A
Lý thuyết

1. Tập hợp
Khái niệm
Tập hợp (hoặc tập) là một khái niệm cơ bản của toán học, do đó không định nghĩa.

[bookmark: MTBlankEqn]Giả sử đã cho tập hợp 





≫ 	Để chỉ  là một phần tử của tập hợp  ta viết  (đọc:  thuộc ).





≫ 	Để chỉ  không phải là một phần tử của tập hợp  ta viết  (đọc:  không thuộc ).


2. Cách xác định tập hợp
Cách xác định một tập hợp

Ta có hai cách để xác định tập hợp sau:
Cách 01
※ Phương pháp liệt kê:

 Các phần tử viết trong dấu , cách nhau bới dấu phẩy (hoặc chấm phẩy), mỗi phẩn tử chỉ viết 1 lần.
Cách 02
※ Phương pháp nêu đặc trưng:

Nếu tập X chứa và chỉ chứa những phần tử có tính chất P thì ta ghi .
Người ta thường minh họa tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường kín, gọi là biểu đồ Ven.


X
Y
Z
Biểu đồ Venn

3. Tập rỗng
Khái niệm

Tập rỗng là tập hợp không chứa phần tử nào, kí hiệu là .



[bookmark: _Toc74585756]4. Tập con
Khái niệm




Tập  được gọi là tập con của tập  nếu mọi phần tử của tập  đều thuộc 


Kí hiệu là  (hay ) 

Như vậy: 



Nếu  không phải là tập con của  ta viết: 
※ Tính chất:


⓵  và  (tính bắc cầu).


⓶  với mọi tập 


⓷  với mọi tập 


5. Hai tập hợp bằng nhau
Khái niệm




Hai tập hợp  và  bằng nhau nếu mọi phần tử của  đều thuộc tập  và ngược lại.

Như vậy: .

Ký hiệu: .


6.Các tập hợp số đã học
	Tên gọi
	Kí hiệu
	Mô tả

	
Tập hợp các số tự nhiên khác 
	

	


	Tập hợp các số tự nhiên 
	

	


	Tập hợp các số nguyên
	

	


	Tập hợp các số hữu tỉ
	

	


 Số hữu tỉ là các số có dạng  ( và ).
 Số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

	Tập hợp các số vô tỉ
	

	Các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

	Tập hợp các số thực
	

	Là tập hợp các số hữu tỉ và số vô tỉ.



Mối liên hệ giữa các tập hợp số .
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7. Các tập hợp con thường dùng của R.


 Với  là các số thực và 
	Tên gọi và kí hiệu
	Tập hợp
	Biểu diễn trên trục số
(phần không bị gạch chéo)

	
Tập số thực, khoảng  
	

	

	
Đoạn  
	

	


	
Khoảng 
	

	


	
Khoảng 
	

	


	
Khoảng 
	

	


	
Nửa khoảng  
	

	


	
Nửa khoảng 
	

	


	
Nửa khoảng 
	

	


	
Nửa khoảng 
	

	



8. Phép giao
Định nghĩa phép giao
Ký hiệu
Kết quả
Biểu đồ Ven


Là một tập hợp gồm các phần tử chung của  và 






 và 
[image: ]


9. Phép hợp
Định nghĩa phép hợp
Ký hiệu
Kết quả
Biểu đồ Ven


Là một tập hợp gồm các phần tử chung và riêng của  và .






 hoặc 
[image: ]


10. Phép hiệu
Định nghĩa phép hiệu
Ký hiệu
Kết quả
Biểu đồ Ven


Là một tập hợp gồm các phần tử thuộc  và không thuộc .






 và 
[image: ]


11. Phần bù
Định nghĩa phần bù
Ký hiệu
Kết quả
Biểu đồ Ven





Khi  thì  gọi là phần bù của  trong  kí hiệu .






 và 
[image: ]





⑴ Nếu  và  là hai tập hợp hữu hạn thì 




⑵ Nếu  và  không có phần tử chung, tức  thì .
Nhận xét



B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Xác định tập hợp
Ta có hai cách để xác định tập hợp sau:
Cách 01
※ Phương pháp liệt kê:

 Các phần tử viết trong dấu , cách nhau bới dấu phẩy (hoặc chấm phẩy), mỗi phẩn tử chỉ viết 1 lần.
Cách 02
※ Phương pháp nêu đặc trưng:

Nếu tập X chứa và chỉ chứa những phần tử có tính chất P thì ta ghi .
Người ta thường minh họa tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường kín, gọi là biểu đồ Ven.


Phương pháp

Ví dụ 1.1.
Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

⑴ 

⑵ 

⑶ 


 Lời giải

⑴ .

Ta giải phương trình 


 Do  nên .

⑵ .



Ta giải phương trình ; hoặc 


 Do  nên .

⑶ .


Ta giải phương trình  hoặc .


 Do  nên .
Ví dụ 1.2.
Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

⑴ 

⑵ 




⑶ { với  và }.


 Lời giải

⑴ .




 Với  và  nên chọn . Vậy .

⑵ .

 Vì .


 Do  nên .




⑶ { với  và }.

 Ta có .



 Do  nên ta chọn  suy ra .

 Vậy .
Ví dụ 1.3.
Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử
⑴ Tập hợp các số chính phương
⑵ Tập hợp các ước chung của 36 và 120
⑶ Tập hợp các bội chung của 8 và 15.


 Lời giải
⑴ Tập hợp các số chính phương.

Tập hợp các số chính phương.
⑵ Tập hợp các ước chung của 36 và 120.

Tập hợp các ước chung của 36 và 120.
⑶ Tập hợp các bội chung của 8 và 15.

Tập hợp các bội chung của 8 và 15.
Ví dụ 1.34.
Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 




{ nguyên tố và }.

⑵ 

.

⑶ 

.

⑷ 



 là ước của 



 Dạng 2. Tập hợp con – Hai tập hợp bằng nhau
 Tập con:




Tập  được gọi là tập con của tập  nếu mọi phần tử của tập  đều thuộc 


Kí hiệu là  (hay ) 

Như vậy: 



Nếu  không phải là tập con của  ta viết: 
※ Tính chất:


⓵  và  (tính bắc cầu).


⓶  với mọi tập 


⓷  với mọi tập 
 Hai tập bằng nhau:




Hai tập hợp  và  bằng nhau nếu mọi phần tử của  đều thuộc tập  và ngược lại.

Như vậy: .

Phương pháp

Ví dụ 2.1.
Tìm tất cả các tập hợp con của tập


⑴ 	⑵ 


⑶  	⑷ 


 Lời giải



⑴ Có 2 tập con là:  và .









⑵ Có 8 tập con là: ,,,,,, và .





⑶ Có 4 tập con là: ,,,.
















⑷ Có 16 tập con là: ,,,,,,,,,,,,, và .
Ví dụ 2.2.
Tìm quan hệ bao hàm hay bằng nhau giữa các tập hợp sau đây:


⑴  và 


⑵  và .


 Lời giải


⑴  và .


 Ta có  suy ra ;


 Và  suy ra .

Vậy .


⑵  và .


 Ta có  suy ra ;


 Và  suy ra .






Ta thấy  mà  nên ;  mà  nên .
Ví dụ 2.3.

Cho tập .


⑴ Hãy tìm tất cả các tập con của có chứa các phần tử .

⑵ Có bao nhiêu tập con của chứa đúng 2 phần tử?


 Lời giải


⑴ Hãy tìm tất cả các tập con của có chứa các phần tử .




 Các tập con của có chứa các phần tử  được thành lập bằng cách thêm vào tập  các phần tử còn lại của tập . 










 Do đó tất cả các tập con của  có chứa các phần tử  là: ,,,,,, và .

⑵ Có bao nhiêu tập con của chứa đúng 2 phần tử?


 Giả sử tập cần tìm là  với .


 Vì  có 7 phần tử nên có 7 cách chọn phần tử .






 Sau khi chọn  thì còn 6 phần tử, do đó với mỗi cách chọn , ta có 6 cách chọn phần tử  như vậy có  cặp  theo cách chọn này.



 Nhưng với cách chọn trên thì với hai phần tử bất kì  ta đã chọn lặp lại hai lần đó là hai cặp  và .


Do đó, có  tập con của  chứa đúng hai phần tử.





,,,, và .


 Dạng 3. Các phép toán trên tập hợp
 Ta có các phép toán:
Phép toán
Định nghĩa
Ký hiệu
Kết quả
Biểu đồ Ven
01.
Phép giao


 	Là một tập hợp gồm các phần tử chung của  và .






 và 
[image: ]
02.
Phép hợp


 	Là một tập hợp gồm các phần tử chung và riêng của  và 






 hoặc 
[image: ]
03.
Phép hiệu


 	Là một tập hợp gồm các phần tử thuộc  và không thuộc .






 và 
[image: ]
04
Phần bù





 	Khi  thì  gọi là phần bù của  trong  kí hiệu .






 và 
[image: ]


Phương pháp

Ví dụ 3.1.


Cho hai tập hợp  và .

⑴ Tìm các tập .

⑵ Tìm các tập .


 Lời giải

⑴ Tìm các tập .




 Ta có , , , .

⑵ Tìm các tập .


 Ta có , .
Ví dụ 3.2.

Tìm  trong các trường hợp sau


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

⑴ 




 ; ; ; .

⑵ 




 ; ; ; .
Ví dụ 3.3.





Cho tập hợp  các ước số tự nhiên của  và tập hợp  các ước số tự nhiên của . Xác định .


 Lời giải


 Ta có  và .

 .

 .

 .

 .
Ví dụ 3.4.







Cho tập hợp  và các tập hợp con , . Xác định , , ,


 Lời giải
Ta có

 

 


  nên 

 .
Ví dụ 3.5.





Xác định hai tập hợp  và  biết rằng: , , .


 Lời giải
 Theo định nghĩa về phép hiệu hai tập hợp ta có:


 và 

 Mặc khác ta có 


 Do đó  và .


 Dạng 4. Tìm tham số để thỏa phép toán trên tập hợp
 Ta có các phép toán:
Phép toán
Định nghĩa
Ký hiệu
Kết quả
Biểu đồ Ven
01.
Phép giao


 	Là một tập hợp gồm các phần tử chung của  và .






 và 
[image: ]
02.
Phép hợp


 	Là một tập hợp gồm các phần tử chung và riêng của  và 






 hoặc 
[image: ]
03.
Phép hiệu


 	Là một tập hợp gồm các phần tử thuộc  và không thuộc .






 và 
[image: ]
04
Phần bù





 	Khi  thì  gọi là phần bù của  trong  kí hiệu .






 và 
[image: ]


Phương pháp

Ví dụ 4.1.




Cho hai tập khác rỗng  và , với . Xác định  để:


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải



 Với  và  khác tập rỗng nên:.

⑴ 

 Ta có: .


 Đối chiếu điều kiện , ta chọn  thỏa mãn.

⑵ 

 Ta có .


 Đối chiếu điều kiện , ta chọn  thỏa mãn.

⑶ 

 Ta có .


 Đối chiếu điều kiện , ta chọn  thỏa mãn.

⑷ 

 Trường hợp 1. .

 Trường hợp 2. 

 Trường hợp 3. 

 Trường hợp 4. .


Đối chiếu điều kiện , ta chọn  thỏa mãn yêu cầu.
Ví dụ 4.2.



Cho các tập hợp  và . Tìm  để:


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

⑴ .


Ta có .

⑵ .


Ta có  suy ra .
Ví dụ 4.3.


Cho hai tập hợp . Tìm  để


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

Điều kiện: .

⑴ .


Để  thỏa mãn. 

Vậy  là giá trị cần tìm.

⑵ .


Để  . 

Đối chiếu điều kiện, ta được .
Ví dụ 4.4.

Tìm tất cả các giá trị thực của để các tập hợp sau là tập hợp rỗng.


⑴ .	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ .


Để  là tập rỗng thì .

⑵ 


Để là tập rỗng thì phương trình  phải vô nghiệm, 

Tức là .

⑶ 


Để  là tập rỗng thì . 

Vậy thuộc tập hợp các số nguyên không dương.

⑷ 


Để  là tập rỗng thì phương trình phải vô nghiệm, 

Tức là . 


Vậy thuộc tập hợp các số nguyên lớn hơn .


 Dạng 5. Sử dụng biểu đồ Ven
 	Chuyển Câu toán về ngôn ngữ tập hợp.
 	Sử dụng biểu đồ Ven để minh họa các tập hợp.
 	Dựa vào biểu đồ Ven ta thiết lập được đẳng thức (hoặc phương trình hệ phương trình) từ đó tìm được kết qua câu toán.

Phương pháp

Ví dụ 5.1.



Cho  là tập hợp các học sinh lớp  đang học ở trường,  là tập hợp học sinh đang học Tiếng Anh ở trường. Hãy diễn đạt bằng lời các tập hợp sau:


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 



 Lời giải

⑴ 


 là tập hợp các học sinh lớp  học môn Tiếng Anh của trường.

⑵ 


 là tập hợp các học sinh học lớp  nhưng không học môn Tiếng Anh của trường.

⑶ 


 là tập hợp các học sinh hoặc học lớp  hoặc học môn Tiếng Anh của trường.

⑷ 


 là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp của trường.
Ví dụ 5.2.





Trong lớp  có  học sinh trong đó có  em thích môn Văn,  em thích môn Toán,  em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một trong ba môn trên.


 Lời giải

 Gọi  theo thứ tự là số học sinh chỉ thích môn Văn, Sử, Toán.

[image: ] là số học sinh chỉ thích hai môn là Văn và Toán.

 là số học sinh chỉ thích hai môn là Sử và Toán.

 là số học sinh chỉ thích hai môn là Văn và Sử.

 Ta có số em thích nhật một môn là .
 Dựa vào biểu đồ ven ta có hệ phương trình:




 Cộng vế với vế  ta có .



 Từ  và , ta có .

 Vậy chỉ có  em thích chỉ một môn trong ba môn trên.
Ví dụ 5.3.








Trong lớp  có  học sinh giỏi Toán,  học sinh giỏi môn Lý và  học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có  học sinh vừa giỏi Toán và Lý (có thể giỏi thêm môn Hóa),  học sinh vừa giỏi Lý và Hóa (có thể giỏi thêm môn Toán),  học sinh vừa giỏi Hóa và Toán (có thể giỏi thêm môn Lý) và trong đó chỉ có đúng  học sinh giỏi đúng hai môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp:
⑴ Giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. 
⑵ Giỏi đúng một môn Toán, Lý hoặc Hóa.


 Lời giải

 Gọi lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa; 

Và  là tập hợp học sinh giỏi đúng hai môn.



 ;  và .
⑴ Giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. 


[image: ]Xét  thì mỗi phần tử của tập hợp  được tính ba lần 

Do đó ta có .

Hay 

.

 Vậy có  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa.
⑵ Giỏi đúng một môn Toán, Lý hoặc Hóa.


 Xét  thì mỗi phần tử của tập hợp  được tính 2 lần do đó:
 Số học sinh chỉ giỏi đúng môn Toán là:

.
 Tương tự, ta có số học sinh chỉ giỏi đúng môn Lý là:

.
 Tương tự, ta có số học sinh chỉ giỏi đúng môn Hóa là:

.

 Số học sinh giỏi đúng một môn Toán, Lý hoặc Hóa là .


[bookmark: c1]C
Luyện tập

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm
» Câu 1. 
Cho tập hợp . Tập hợp A là:


A. 	B. 


C. 	D. 
 Lời giải
Chọn D


Vì  nên .
» Câu 2. 
Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp .




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn D



Vì phương trình  có nghiệm  nên .
» Câu 3. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B



. Ta có .




. Ta có 




. Ta có 




. Ta có 
» Câu 4. 

Cho tập hợp . Khi đó  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C

Ta có: .
» Câu 5. 

Cho hai tập hợp  và  Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
 Lời giải
Chọn C

Hình C là biểu đồ ven, minh họa cho  vì mọi phần tử của A đều là của B.
» Câu 6. 
Cho tập hợp . Số tập con của X là
A. 4	B. 6	C. 8	D. 12
 Lời giải
Chọn C

- Số tập con không có phần tử nào là 1 (tập )

- Số tập con có 1 phần tử là 3: .

- Số tập con có 2 phần tử là 3: .



 Số tập con có 3 phần tử là 1: . Vậy có  tập con.


Nhận xét: Người ta chứng minh được là số tập con (kể cả tập rỗng) của tập hợp n phần tử là . Áp dụng vào Ví dụ 4 có  tập con.
» Câu 7. 



Cho tập hợp  và . Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn:  và ?
A. 2	B. 4	C. 6	D. 8
 Lời giải
Chọn B


Cách 1: Vì  nên .[image: ]


Mà  Có  tập X.

Cách 2: X là một trong các tập sau: .
» Câu 8. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn B


có tập con.




 có tập con là và .


 có tập con.


 có tập con.
» Câu 9. 

Cho tập hợp . Tập  là tập hợp nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn D

Vì  là tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc X và vừa thuộc Y nên Chọn D
» Câu 10. 

Cho tập hợp .  là tập hợp nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn D

Vì  là tập hợp gồm các phần tử thuộc X hoặc thuộc Y nên Chọn D
» Câu 11. 
Cho hai tập hợp A và B khác rỗng thỏa mãn: . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C

Vì  gồm các phần tử thuộc B và không thuộc A nên Chọn C
» Câu 12. 


Cho hai tập hợp  và . Số tập hợp X thỏa mãn  là:
A. 3	B. 5	C. 6	D. 8
 Lời giải
Chọn D



Ta có  có 3 phần tử nên số tập con  có  (tập).
» Câu 13. 
Ký hiệu  là số phần tử của tập hợp X. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?

A. 

B. 

C. 

D. 
 Lời giải
Chọn C


Kiểm tra các đáp án bằng cách vẽ biểu đồ Ven cho hai trường hợp  và 
[image: ]
» Câu 14. Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
A. 54	B. 40	C. 26	D. 68
 Lời giải
Chọn B
Gọi T, L lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán và các học sinh giỏi Lý.
[image: ]Ta có:

: là số học sinh giỏi Toán

: là số học sinh giỏi Lý

: là số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Lý

Khi đó số học sinh của lớp là: .

Mà .

Vậy số học sinh của lớp là .
» Câu 15. Ký hiệu H là tập hợp các học sinh của lớp 10A. T là tập hợp các học sinh nam, G là tập hợp các học sinh nữ của lớp 10A. Khẳng định nào sau đây sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn D

Vì .
» Câu 16. Cho A, B, C là ba tập hợp. Mệnh đề nào sau đây là sai?


A. 	B. 


C. 	D. 
 Lời giải
Chọn B

Ta có thể dùng biểu đồ Ven ta thấy 
[image: ]
» Câu 17. 

Cho hai tập hợp . Tập nào sau đây bằng tập ?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A

Vì  gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.
» Câu 18. 

Cho tập hợp . Tập nào sau đây bằng tập ?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C

Vì 
» Câu 19. 
Cho các tập hợp . Khi đó:




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C

Ta có 

.
» Câu 20. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
 Lời giải
Chọn C
[image: ]Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa.
Khi đó tương tự Ví dụ 13 ta có công thức:






Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn.
» Câu 21. 
Cho tập hợp  thì X được biểu diễn là hình nào sau đây?
A. [image: ]
B. [image: ]
C. [image: ]
D. [image: ]
 Lời giải
Chọn D

Giải bất phương trình: 
» Câu 22. 
Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp :




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A



» Câu 23. 


Cho tập hợp  và tập . Khi đó  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C

Vì  nên chọn đáp án	 C.
» Câu 24. 

Cho hai tập hợp . Khi đó  là tập nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A
[image: ]


Ta có thể biểu diễn hai tập hợp A và B, tập  là phần không bị gạch ở cả A và B nên .
» Câu 25. 

Cho hai tập hợp . Tập hợp  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A

.[image: ]
» Câu 26. 
Cho các số thực a, b, c, d và . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A
[image: ]
» Câu 27. 

Cho ba tập hợp . Khi đó tập  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn B

Ta có: .
» Câu 28. 



Cho hai tập , . Tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập  và  là:




A.  và 	B. 	C. 	D. Không có.
 Lời giải
Chọn A












» Câu 29. 


Cho , . Khi đó :




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A



, , suy ra .
» Câu 30. 



Cho , , Khi đó tập  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C



, ,  Suy ra


; 
» Câu 31. 


Cho , . Khi đó  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A




Ta có , 

Vậy 
» Câu 32. 

Cho hai tập hợp . Tìm .




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn B
[image: ]


» Câu 33. 

Cho . Tìm .




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A


Vì  gồm các phần tử thuộc A mà không thuộc B nên .
» Câu 34. 

Cho hai tập hợp . Điều kiện để  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn B
[image: ]





Điều kiện để  là   .
» Câu 35. 


Cho hai tập hợp , . Tìm m để .





A.  và 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A
[image: ]


Ta đi tìm m để 


hay 
B. Câu hỏi – Trả lời Đúng/sai
» Câu 36. 
Cho hai tập hợp: . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) 


» Chọn ĐÚNG.

(b) ,


» Chọn SAI.

(c) 


» Chọn ĐÚNG.

(d) .

.
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 37. 

Cho các tập hợp sau  và . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	Tập hợp A có 3 phần tử
	
	

	(b)
	Tập hợp B có 4 phần tử
	
	

	(c)
	
Tập hợp  có 1 phần tử
	
	

	(d)
	
Tập hợp  có 5 phần tử
	
	


 Lời giải
(a) Tập hợp A có 3 phần tử


 vì .
» Chọn ĐÚNG.
(b) Tập hợp B có 4 phần tử.

.
» Chọn ĐÚNG.

(c) Tập hợp  có 1 phần tử


» Chọn ĐÚNG.

(d) Tập hợp  có 5 phần tử


» Chọn SAI.
» Câu 38. 
Cho đoạn . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) 

Ta có: 
» Chọn SAI.

(b) 

.
» Chọn ĐÚNG.

(c) 


» Chọn ĐÚNG.

(d) 


» Chọn SAI.
» Câu 39. 



Cho hai tập hợp  và  biết , . Vậy:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải
Thực hiện biểu đồ Ven như hình bên.
[image: ]
Ta có: 

(a) 

,
» Chọn ĐÚNG.

(b) 


» Chọn ĐÚNG.

(c) 


» Chọn ĐÚNG.

(d) 

Vì . 
» Chọn SAI.
» Câu 40. 


Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; ; ; . Vậy:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	Tập hợp A có 4 phần tử
	
	

	(b)
	Tập hợp B có 3 phần tử
	
	

	(c)
	Tập hợp C có 3 phần tử
	
	

	(d)
	Tập hợp D có 3 phần tử
	
	


 Lời giải
(a) Tập hợp A có 4 phần tử

Ta có: Các số nguyên tố nhỏ hơn 11 là: .

Vậy .
» Chọn ĐÚNG.
(b) Tập hợp B có 3 phần tử


Ta có: . Vậy .
» Chọn SAI.
(c) Tập hợp C có 3 phần tử


. Vậy 
» Chọn SAI.
(d) Tập hợp D có 3 phần tử


Ta có: . Vậy .
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 41. 

Cho ba tập hợp ,biết . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

 thì 
	
	

	(b)
	

 thì 
	
	

	(c)
	

thì 
	
	

	(d)
	

 thì 
	
	


 Lời giải


(a)  thì 


Với  thì . 

Do đó 
» Chọn ĐÚNG.


(b)  thì 


Với  thì . 

Do đó 
» Chọn SAI.


(c) thì 


Với  thì . 

Do đó 
» Chọn ĐÚNG.


(d)  thì 


Với  thì . 

Do đó 
» Chọn SAI.
» Câu 42. 



Cho các tập hợp sau ; ; ; . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	Tập hợp A có 2 phần tử
	
	

	(b)
	Tập hợp B có 3 phần tử
	
	

	(c)
	Tập hợp C có 2 phần tử
	
	

	(d)
	Tập hợp D có 4 phần tử
	
	


 Lời giải
Viết tập hợp dưới dạng liệt kê các phân tử
(a) Tập hợp A có 2 phần tử


. Vậy 
» Chọn ĐÚNG.
(b) Tập hợp B có 3 phần tử


. Vậy 
» Chọn SAI.
(c) Tập hợp C có 2 phần tử



Vậy .
» Chọn SAI.
(d) Tập hợp D có 4 phần tử


. Mà .
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 43. 



Cho các tập hợp ; ;; . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) 


» Chọn ĐÚNG.

(b) 

.
» Chọn SAI.

(c) 


.
» Chọn SAI.

(d) 


.
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 44. 

Cho tập  và . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) 


» Chọn SAI.

(b) 


» Chọn ĐÚNG.

(c) 


» Chọn ĐÚNG.

(d) 


» Chọn SAI.
» Câu 45. Lớp 10C6 có 18 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và 15 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	Có 8 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ?
	
	

	(b)
	Có 23 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên?
	
	

	(c)
	
Biết lớp  có 45 học sinh. Có 25 học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá?
	
	

	(d)
	
Biết lớp  có 45 học sinh. Có 24 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ?
	
	


 Lời giải
Kí hiệu:

 là tập hợp học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá.

 là tập hợp học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rồ.


 là tập hợp học sinh của lớp .
Ta có thể biểu diễn ba tập hợp trên bằng biểu đồ Ven như hình sau:
[image: ]




Khi đó,  là tập hợp học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Số phần tử của  là 18, số phần tử của  là 15, số phần tử của tập hợp  là 10.
(a) Có 8 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ?

Tập hợp các học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ là tập hợp . 



Số phần tử của  chính là số phần tử của  trừ đi số phần tử của . 

Vậy số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ là  (học sinh).
» Chọn ĐÚNG.
(b) Có 23 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên?

Tập hợp các học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên chính là tập hợp . 
Do khi đếm số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá là 18, 
Số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ là 15 thì số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là 10 được tính hai lần. 

Vậy số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên là  (học sinh).
» Chọn ĐÚNG.

(c) Biết lớp  có 45 học sinh. Có 25 học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá?

Số phần tử của  là 45. 


Tập hợp các học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá là phần bù của  trong . 

Vậy số học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá là  (học sinh).
» Chọn SAI.

(d) Biết lớp  có 45 học sinh. Có 24 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ?


Tập hợp các học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là phần bù của  trong . 

Vậy số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là  (học sinh).
» Chọn SAI.
C. Câu hỏi – Trả lời ngắn
» Câu 46. 



[bookmark: _Hlk159682086]Cho hai tập hợp:  với . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để: 
 Lời giải
 Trả lời: 2



Để  thì  hay ta có: .
» Câu 47. 

Cho tập hợp . Tập hợp  có bao nhiêu tập con gồm 2 phần tử?
 Lời giải
 Trả lời: 3

Ta có: .


Các tập con của tập  gồm 2 phần tử là: .

Vậy có 3 tập con của  gồm 2 phần tử.
» Câu 48. 


Cho hai tập hợp . Có bao nhiêu giá trị  nguyên để .
 Lời giải
 Trả lời: 1

Điều kiện: 


Để  thì .


So điều kiện ta được . Vì m nguyên nên . Vậy có 1 giá trị m.
» Câu 49. 



Cho hai tập hợp:  với . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để:  khác tập rỗng.
 Lời giải
 Trả lời: 13


Trước hết, ta tìm  để .


Để  thì 


Vậy để  khác tập rỗng thì .
» Câu 50. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?
 Lời giải
 Trả lời: 20

Gọi  là tập hợp các học sinh chơi bóng đá, 

 là tập hợp các học sinh chơi bóng bàn,
C là tập hợp các học sinh không chơi môn thể thao nào.



Ta có: : là số học sinh chơi bóng đá; : là số học sinh chơi bóng bàn; : là số học sinh không chơi môn thể thao nào.
Khi đó số học sinh chỉ chơi một môn thể thao là: 


» Câu 51. 


Cho . Tính tổng các giá trị nguyên  để .
 Lời giải
 Trả lời: 9

.
Khi đó tổng các giá trị nguyên của tham số m là 9
» Câu 52. 

Có bao nhiêu giá trị nguyên  để trong tập hợp  có đúng một số tự nhiên?
 Lời giải
 Trả lời: 11

Ta có trong  có đúng một số tự nhiên là 4.



Khi đó tập hợp  có đúng một số tự nhiên khi và chỉ khi .
» Câu 53. 


Cho hai tập hợp . Tính tổng các giá trị nguyên  để .
 Lời giải
 Trả lời: 9

Điều kiện 

Để 

Kết hợp điều kiện ban đầu ta được: .

Khi đó 
» Câu 54. 



Cho các tập hợp  và . Xác định số phần tử  để .
 Lời giải
 Trả lời: 22

Ta có: .



Vì  nên .Mà .


Xét tập , ta có: 


. Vậy .

Khi đó .

Nhận thấy, để .


Tuy nhiên, với , khi đó  (không thỏa điều kiện đề bài).

Vậy chỉ có duy nhất 1 giá trị  thỏa mãn yêu cầu bài toán.
» Câu 55. 

Một  có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp  có bạn Kiệt, Hạ, Toàn, Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào.
 Lời giải
 Trả lời: 16



Kí hiệu  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob,  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục hát,  là tập hợp học sinh trong lớp. Ta có thể biểu diễn ba tập hợp đó bằng biểu đồ Ven như hình bên:
[image: ]




Khi đó,  là tập hợp học sinh tham gia cả hai tiêt mục. Số phần tử của tập hợp  là 35, số phần tử của tập hợp  là 10, số phần tử của tập hợp  là 45.

Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai tiết mục là  (học sinh).

Số học sinh tham gia tiết mục hát mà không tham gia tiết mục nhảy Flashmob là  (học sinh).

Số học sinh tham gia tiết mục hát là  (học sinh).

------------------------------- Hết -------------------------------
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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